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	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	           Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao 
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1:
Trồng cây ăn quả.Kĩ thuật trồng cây chôm chôm.
	-Nhận dạng được một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả 
	-Hiểu được quy trình trồng cây ăn quả đúng yêu cầu kĩ thuật.
	
	- Vận dụng giải thích  được qui trình, yêu cầu kĩ thuật làm sirô quả
	

	Số câu 
Số điểm
	3(câu1,2,3)
1,5
	
	
	1(câu5)
2
	
	
	
	Thực hành
5
	5
8,5

	Chủ đề 2:
Làm sirô quả.
	-Biết được qui trình, yêu cầu kĩ thuật làm sirô quả
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm
	1(câu4)
0,5
	
	
	
	
	
	
	1
1,5

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	4
2
20%
	1
3
30%
	


	1
5
50%
	6
10
100%



B.ĐỀ THI KIỂM TRA  HỌC KỲ II
I. PHẦN THI LÍ THUYẾT: (45 phút) (5 điểm)
A/ TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời em cho là đúng (1 điểm):
Câu 1: (0,5 điểm) Sâu đục thân,đục cành hại cây ăn quả có múi thường phá hại mạnh vào các tháng nào sau:
	A. Tháng 5,6
	B. Tháng 4,5
	C. Tháng 3,4
	D. Tháng 1,2


Câu 2: (0,5 điểm) Bệnh thán thư thường hại loại quả nào sau:
	A. Cam
	B. Vải
	C. Xoài
	D. Nhãn


Câu 3: (0,5 điểm) Rầy xanh hại xoài thường đẻ trứng ở bộ phận nào của cây ăn quả:
	A. Trên qủa non
	B. Cuống chùm hoa

	C. Mặt trên lá cây
	D. Thân cây


Câu 4: (0,5 điểm) Khi xếp quả vào lọ, cứ một lớp quả cho một lớp đường với tỉ lệ:
	A. 1kg quả cần 0,5kg đường
	B. 1kg quả cần 1kg đường 

	C. 1kg quả cần 1,5kg đường
	D. 1kg quả cần 2kg đường


B/ TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 5: (3 điểm)Trồng cây ăn qủa có múi cần đảm bảo yêu cầu kĩ thuật nào?
Câu 6:(5 điểm) Trình bày  quy trình thực hành làm xi rô quả.


	
	


C.ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	A
	0,5

	Câu 2
	C
	0,5

	Câu 3
	B
	0,5

	Câu 4
	C
	0,5


II. TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 5: 
(3 điểm)
	-Thời vụ: (vụ xuân) tháng 2-4, (vụ thu) tháng 8-10
-khoảng cách trồng: vùng đồng bằng 8mx8m, đất đồi 7mx7m hoặc 6mx8m.
-Đào hố, bón phân lót: đất đồng bằng: sâu 50-60 cm, rộng 50-60cm; phân hữu cơ 20-30 kg/1 hố, lân 0,5 kg/1hố, kali 0,5 kg/1 hố; đất đồi;sâu 80-100 cm, rộng 80-100cm; phân hữu cơ 30-50 kg/1 hố, lân 0,5 kg/1hố, kali 0,5 kg/1 hố; vôi 0,2kg/1 hố. 
	0,5
0,5

2



	Câu 6: 
(5 điểm)
	Bước 1. Lựa chọn quả đều không bị dập nát, rồi rửa sạch để ráo
nước.
- Bước 2. Xếp quả vào lọ, cứu một lớp quả, một lớp đường.
Tỉ lệ 1,5 kg đường/1kg quả. Sau đó đậy kín lại và để ở nơi quy định.
Bước 3. Sau 20 – 30 ngày chắt lấy nước.Sau đó cho thêm đường để chiết cho hết dịch quả, lần này lượng đường ít hơn tỉ lệ 1kg quả 1kg đường  sau 1-2 tuần, chất lấy nước lần thứ hai.
Đổ lẫn nước hai lần chắt với nhau sẽ được loại nước si rô đặc , có thể bảo quan trong 6 tháng.
	1,5

1,5


2
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